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QUỐC HỘI 
 

Luật số: 93/2015/QH13 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 
LUẬT 

TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 
 
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  
Quốc hội ban hành Luật tố tụng hành chính. 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và nhiệm vụ của Luật tố tụng hành chính 
Luật tố tụng hành chính quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành 

chính; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người 
tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có liên quan; trình tự, thủ tục khởi kiện, giải quyết vụ án hành chính, thi 
hành án hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính. 

Luật tố tụng hành chính góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, 
quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, 
quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; giáo dục mọi người 
nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; bảo đảm tính ổn định, thông suốt và hiệu lực 
của nền hành chính quốc gia. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng và hiệu lực của Luật tố tụng hành chính  
1. Luật tố tụng hành chính được áp dụng đối với mọi hoạt động tố tụng hành 

chính trên lãnh thổ bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển, vùng trời của nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

2. Luật tố tụng hành chính được áp dụng đối với hoạt động tố tụng hành chính 
do cơ quan đại diện của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiến hành ở 
nước ngoài. 

3. Luật tố tụng hành chính được áp dụng đối với việc giải quyết vụ án hành 
chính có yếu tố nước ngoài; trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng quy định của điều ước 
quốc tế đó. 

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế thuộc đối tượng được 
hưởng các quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao hoặc các quyền ưu đãi, miễn trừ lãnh 
sự theo pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam là thành viên thì nội dung vụ án hành chính có liên quan đến cơ quan, tổ 
chức, cá nhân đó được giải quyết bằng con đường ngoại giao. 
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Điều 3. Giải thích từ ngữ  
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, 

tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước ban hành hoặc người có 
thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó ban hành quyết định về vấn đề cụ thể trong 
hoạt động quản lý hành chính được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối 
tượng cụ thể. 

2. Quyết định hành chính bị kiện là quyết định quy định tại khoản 1 Điều này 
mà quyết định đó làm phát sinh, thay đổi, hạn chế, chấm dứt quyền, lợi ích hợp 
pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc có nội dung làm phát sinh nghĩa vụ, ảnh 
hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.  

3. Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước hoặc của 
người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức 
được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện 
nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.  

4. Hành vi hành chính bị kiện là hành vi quy định tại khoản 3 Điều này mà 
hành vi đó làm ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, 
tổ chức, cá nhân. 

5. Quyết định kỷ luật buộc thôi việc là quyết định bằng văn bản của người 
đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với 
công chức thuộc quyền quản lý của mình. 

6. Quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, 
tổ chức là những quyết định, hành vi chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện 
nhiệm vụ, kế hoạch công tác; quản lý, tổ chức cán bộ, kinh phí, tài sản được giao; 
kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, chính sách, pháp luật đối với 
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các đơn vị thuộc thẩm quyền 
quản lý của cơ quan, tổ chức. 

7. Đương sự bao gồm người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi, 
nghĩa vụ liên quan. 

8. Người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện vụ án hành chính đối 
với quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, 
quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; danh sách 
cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội, danh sách cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 
dân, danh sách cử tri trưng cầu ý dân (sau đây gọi chung là danh sách cử tri). 

9. Người bị kiện là cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyết định hành chính, hành vi 
hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về 
quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, danh sách cử tri bị khởi kiện. 
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10. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cơ quan, tổ chức, cá nhân tuy 
không khởi kiện, không bị kiện, nhưng việc giải quyết vụ án hành chính có liên 
quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ nên họ tự mình hoặc đương sự khác đề nghị 
và được Tòa án nhân dân (sau đây gọi là Tòa án) chấp nhận hoặc được Tòa án đưa 
vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 

11. Cơ quan, tổ chức bao gồm cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 
chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức 
xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng 
vũ trang nhân dân và các tổ chức khác được thành lập và hoạt động theo quy định 
của pháp luật. 

12. Vụ án phức tạp là vụ án có liên quan đến quyền và lợi ích của nhiều người; 
có tài liệu, chứng cứ mâu thuẫn với nhau cần có thời gian kiểm tra, xác minh, đánh 
giá hoặc tham khảo ý kiến của các cơ quan chuyên môn; có đương sự là người 
nước ngoài đang ở nước ngoài hoặc người Việt Nam đang cư trú, học tập, làm việc 
ở nước ngoài. 

13. Trở ngại khách quan là những trở ngại do hoàn cảnh khách quan tác động 
làm cho người có quyền, nghĩa vụ không thể biết về việc quyền, lợi ích hợp pháp 
của mình bị xâm phạm hoặc không thể thực hiện được quyền hoặc nghĩa vụ của mình.  

14. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể 
lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp 
cần thiết và khả năng cho phép. 

Điều 4. Tuân thủ pháp luật trong tố tụng hành chính 
Mọi hoạt động tố tụng hành chính của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng, người tham gia tố tụng và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 
phải tuân theo quy định của Luật này. 

Điều 5. Quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp  
Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện vụ án hành chính để yêu cầu 

Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo quy định của Luật này. 
Điều 6. Xem xét, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, 

hành vi hành chính có liên quan trong vụ án hành chính 
1. Trong quá trình giải quyết vụ án hành chính, Tòa án có quyền xem xét về 

tính hợp pháp của văn bản hành chính, hành vi hành chính có liên quan đến quyết 
định hành chính, hành vi hành chính bị kiện và kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có thẩm quyền xem xét lại văn bản hành chính, hành vi hành chính đó và trả 
lời kết quả cho Tòa án theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật 
có liên quan. 
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2. Tòa án có quyền kiến nghị cơ quan, cá nhân có thẩm quyền xem xét, sửa 
đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật nếu phát hiện văn bản đó có 
dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà 
nước cấp trên theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên 
quan để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Cơ quan, 
cá nhân có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời Tòa án kết quả xử lý văn bản quy 
phạm pháp luật bị kiến nghị theo quy định của pháp luật làm cơ sở để Tòa án giải 
quyết vụ án. 

Điều 7. Giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại trong vụ án hành chính  
1. Người khởi kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hành 

chính có thể đồng thời yêu cầu bồi thường thiệt hại do quyết định hành chính, hành 
vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về 
quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, danh sách cử tri gây ra.  

Người khởi kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu bồi thường 
thiệt hại có nghĩa vụ cung cấp tài liệu, chứng cứ. Trường hợp cần thiết, Tòa án có 
thể tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để bảo đảm cho việc giải quyết 
vụ án được chính xác.  

Khi giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ án hành chính, các quy 
định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và pháp luật về tố 
tụng dân sự được áp dụng để giải quyết. 

2. Trường hợp trong vụ án hành chính có yêu cầu bồi thường thiệt hại mà chưa 
có điều kiện để chứng minh thì Tòa án có thể tách yêu cầu bồi thường thiệt hại để 
giải quyết sau bằng một vụ án dân sự khác theo quy định của pháp luật về tố tụng 
dân sự.  

Trường hợp Tòa án giải quyết cả phần yêu cầu bồi thường thiệt hại cùng với 
việc giải quyết vụ án hành chính mà phần quyết định của bản án về bồi thường 
thiệt hại bị kháng cáo hoặc kháng nghị hoặc bị Tòa án cấp phúc thẩm, giám đốc 
thẩm hoặc tái thẩm hủy để xét xử sơ thẩm hoặc phúc thẩm lại thì phần quyết định 
về bồi thường thiệt hại trong các trường hợp này là một phần của vụ án hành 
chính. Thủ tục giải quyết đối với phần quyết định về bồi thường thiệt hại bị kháng 
cáo, kháng nghị hoặc bị hủy để xét xử sơ thẩm hoặc phúc thẩm lại được thực hiện 
theo quy định của Luật này. 

Điều 8. Quyền quyết định và tự định đoạt của người khởi kiện 
Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền quyết định việc khởi kiện vụ án hành 

chính. Tòa án chỉ thụ lý giải quyết vụ án hành chính khi có đơn khởi kiện của 
người khởi kiện. Trong quá trình giải quyết vụ án hành chính, người khởi kiện có 
quyền thay đổi, bổ sung, rút yêu cầu khởi kiện, thực hiện các quyền tố tụng khác 
của mình theo quy định của Luật này. 
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Điều 9. Cung cấp tài liệu, chứng cứ, chứng minh trong tố tụng hành chính  
1. Các đương sự có quyền và nghĩa vụ chủ động thu thập, giao nộp tài liệu, 

chứng cứ cho Tòa án và chứng minh yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp.  
Cá nhân khởi kiện, yêu cầu để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người khác có 

quyền và nghĩa vụ thu thập, cung cấp tài liệu, chứng cứ, chứng minh như đương sự. 
2. Tòa án có trách nhiệm hỗ trợ đương sự trong việc thu thập tài liệu, chứng cứ 

và tiến hành thu thập, xác minh chứng cứ; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung 
cấp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án hoặc đương sự theo quy định của Luật này. 

Điều 10. Nghĩa vụ cung cấp tài liệu, chứng cứ của cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có thẩm quyền 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có 
nghĩa vụ cung cấp đầy đủ và đúng thời hạn tài liệu, chứng cứ mà mình đang lưu 
giữ, quản lý cho đương sự, Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân (sau đây gọi là Viện 
kiểm sát) theo quy định của Luật này khi có yêu cầu và phải chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về việc cung cấp tài liệu, chứng cứ đó; trường hợp không cung cấp 
được thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho đương sự, Tòa án, Viện 
kiểm sát biết. 

Điều 11. Bảo đảm chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm 
1. Chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm được bảo đảm, trừ trường hợp xét xử vụ 

án hành chính đối với khiếu kiện danh sách cử tri.  
Bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo 

quy định của Luật này. 
Bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án không bị kháng cáo, kháng nghị theo 

thủ tục phúc thẩm trong thời hạn do Luật này quy định thì có hiệu lực pháp luật. 
Bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án bị kháng cáo, kháng nghị thì vụ án phải 
được giải quyết theo thủ tục phúc thẩm. Bản án, quyết định phúc thẩm của Tòa án 
có hiệu lực pháp luật. 

2. Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật mà phát hiện có vi 
phạm pháp luật hoặc có tình tiết mới theo quy định của Luật này thì được xem xét 
lại theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm.  

Điều 12. Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử vụ án hành chính 
1. Việc xét xử sơ thẩm vụ án hành chính có Hội thẩm nhân dân tham gia, trừ 

trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn theo quy định của Luật này.  
2. Khi biểu quyết về quyết định giải quyết vụ án, Hội thẩm nhân dân ngang 

quyền với Thẩm phán. 


